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BÁO CÁO
Đánh giá thiệt hại và nhu cầu khẩn cấp của người dân 

vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tháng 10 năm 2016

1. Mục tiêu đợt đánh giá:
    -  Đánh giá tình hình thiệt hại và nhu cầu của người dân bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn các xã trọng điểm thuộc các huyện, thị xã tỉnh Quảng Bình.
    - Tổng hợp, phân tích tình hình thiệt hại nhằm đưa ra kế hoạch đề xuất nhu cầu trước mắt và trung hạn của người dân.

2. Địa bàn đánh giá: 
    Tiến hành đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu trên địa bàn 9 xã ven sông, thấp trũng bị ngập sâu thuộc 4 huyện, thị xã : xã Liên Trạch - huyện Bố trạch; xã Quảng Minh, Quảng Hải, Quảng Văn - thị xã Ba Đồn; xã Mai Hóa, Thuận Hóa, Châu Hóa, Đức Hóa - huyện Tuyên Hóa; Xã Tân Hóa - huyện Minh Hóa.
3. Khung thời gian đánh giá:
Có kế hoạch đánh giá kèm theo.

4. Thành viên nhóm đánh giá:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Đào Hữu Tuấn
	P.Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh
	Đội trưởng

	2
	Nguyễn Mậu Thường
	P.Chánh VP Hội CTĐ tỉnh
	Thành viên

	3
	Nguyễn Trung Thành
	Ban CTXH Hội CTĐ tỉnh
	Thư ký

	4
	Hoàng Trường Nhật
	Văn phòng Hội CTĐ tỉnh
	Thành viên

	5
	Tôn Thất Khánh
	Hội Chữ thập đỏ Đức
	Thành viên

	7
	Hoàng Dũng Nghĩa
	Hội CTĐ TP Đồng Hới
	Thành viên

	8
	Nguyễn Trọng Quyền
	Văn phòng Hội CTĐ tỉnh
	Thành viên


5. Công cụ đánh giá: Máy ảnh,Bảng hỏi, biểu mẫu phân tích tổng hợp
6. Phương pháp lựa chọn địa bàn và phương pháp đánh giá:
* Phương pháp lựa chọn địa bàn đánh giá:

- Căn cứ vào báo cáo thiệt hại ban đầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp để chọn địa bàn đánh giá.
- Địa bàn đại diện cho các xã bị ngập sâu và thiệt hại nặng nề.
- Địa bàn ven sông có số lượng lớn nhà dân ngập sâu.
- Địa bàn có số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cao.
* Phương pháp đánh giá 

- Nhóm đánh giá làm việc với Chính quyền các xã và sử dụng thông tin thứ cấp như: Báo cáo tình hình thiệt hại do lũ lụt, cơ chế ứng phó,...
- Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

- Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính:  Đại diện UBND huyện, xã, thôn; Ban CHPCTT&TKCN huyện, thị xã; các ban ngành đoàn thể huyện, xã, thôn.

- Quan Sát.

- Phỏng vấn hộ dân sử dụng câu hỏi bán cấu trúc để xác định tác động của lũ lụt đối với hộ dân và cơ chế ứng phó của hộ gia đình.
          7. Bối cảnh chung : 
 Quảng Bình là tỉnh duyên hải miền Trung, nơi hẹp nhất theo chiều Đông-Tây dải đất hình chữ S của Việt Nam (40,3 km theo đường ngắn nhất tính từ biên giới Lào ra biển Đông), có đặc điểm khí hậu và địa hình rất phức tạp.  Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh; Phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị; Phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp nước bạn Lào. Là nơi chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại hình thiên tai thường xảy ra ở Việt Nam nhưng với tần suất cao hơn và mức độ nặng nề hơn như: bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lỡ bờ sông, hạn hán, rét, lũ lụt.....   
Do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp và gió Đông Bắc, từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2016 mưa lớn trên diện rộng bao phủ địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tổng lượng mưa đo được từ 01 giờ ngày 13/10 đến 19giờ ngày 15/10/2016 tại các trạm như sau: Đồng Tâm: 744 mm; Mai Hóa: 918 mm, Đồng Hới: 1017 mm, Kiến Giang: 642.3mm, Lệ Thủy: 899.2 mm, Tân Mỹ: 805.2 mm. Trong đó cường độ mưa ngày 14/10 là rất lớn như Đồng Hới (742 mm), Hàm Ninh (792 mm), Mai Hóa (586 mm), gây nên lũ lụt lớn nhấn chìm 92.759 ngôi nhà, 24 người chết và mất tích, hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm bị chết và trôi...hậu quả rất nặng nề, với ước tính tổng thiệt hại ban dầu lên đến 2.628 tỷ đồng
 8. Tác động và thiệt hại: 
 
Tính đến ngày 20/10/2016, ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do mưa lũ gây ra khoảng 2.628 tỷ đồng, cụ thể như sau:
	
	Danh mục thiệt hại
	Số lượng
	Đơn vị tính

	NGƯỜI
	Số người chết
	23
	người

	
	Số người mất tích
	1
	người

	
	Số người bị thương
	25
	người

	NHÀ Ở
	Nhà ở bị sập đổ, cuốn trôi
	19
	cái

	
	Nhà bị sạt lỡ mạnh
	2
	cái

	
	Nhà ở bị thiệt hại (tốc mái, hư hỏng ...)
	56
	cái

	
	Nhà ở bị ngập nước, ảnh hưởng
	92.759
	cái

	
	Tài sản thuộc nhà ở bị thiệt hại
	
	tr.đg

	GIÁO DỤC
	Số trường học bị ảnh hưởng
	
	trường

	
	Phòng học bị ngập nước, ảnh hưởng
	1448
	phòng

	
	Các thiết bị giáo dục bị hư hỏng và thiệt hại khác
	6603,5
	tr.đg

	CƠ SỞ HẠ TẦNG, HOA MÀU, VẬT NUÔI
	Thiệt hại khác về công trình văn hóa
	442
	tr.đg

	
	Trụ sở cơ quan bị hư hỏng, thiệt hại
	311
	cái

	
	Thiệt hại khác về công trình
	20263,74
	tr.đg

	
	Diện tích hoa màu, đậu... bị ngập, hư hỏng:
	2358,22
	ha

	
	Diện tích cây trồng hàng năm bị thiệt hại
	654,67
	ha

	
	Lương thực bị thiệt hại
	4955,54
	tấn

	
	Lợn bị trôi, chết
	4508
	con

	
	Gia cầm bị trôi, chết
	585037
	con

	
	Các loại vật nuôi khác bị chết, cuốn trôi
	2453
	con

	THỦY LỢI
	Đê, kè bị thiệt hại
	
	

	
	Chiều dài bị sạt lở, cuốn trôi
	16750
	m

	
	Đất bị sạt lở, cuốn trôi
	49600
	m3

	
	Đê bồi, bờ bao bị thiệt hại
	
	

	
	Đất bị sạt lở, cuốn trôi
	30000
	m3

	
	Chiều dài bị sạt lở, cuốn trôi
	2079
	m

	
	Kênh mương bị thiệt hại
	
	

	
	Chiều dài bị sạt lở, cuốn trôi
	68427
	m

	
	Đất bị sạt lở, cuốn trôi
	42180
	m3

	
	Đá, bê tông bị sạt lở, cuốn trôi
	1422
	m3

	
	Hồ chứa, đập bị thiệt hại
	36
	cái

	
	Số công trình phai, đập, cống bị hư hỏng
	147
	cái

	
	Số trạm bơm bị phá huỷ, hư hỏng
	43
	Trạm

	
	Công trình thủy lợi khác bị thiệt hại
	1200
	tr.đg

	GIAO THÔNG
	Đường quốc lộ bị thiệt hại
	
	

	
	Chiều dài bị sạt lở, cuốn trôi
	6800
	m

	
	Chiều dài bị ngập nước
	5000
	m

	
	Đất bị sạt lở, cuốn trôi
	6750
	m3

	
	Đường tỉnh, huyện, xã bị thiệt hại
	
	

	
	Chiều dài bị sạt lở, hư hỏng, cuốn trôi
	205994
	m

	
	Đường sắt bị thiệt hại
	5575
	tr.đg

	THỦY SẢN
	Diện tích nuôi trồng thuỷ, hải sản bị thiệt hại
	1615
	ha

	
	Lồng tôm, cá bị thiệt hại
	693
	cái

	
	Phương tiện khai thác thuỷ, hải sản bị thiệt hại
	
	

	CÔNG NGHIỆP
	Thiệt hại về thông tin liên lạc
	1200
	tr.đg

	
	Cột điện bị gãy, đổ
	90
	

	
	Hạ thế
	
	cột

	
	Dây điện bị đứt
	14500
	m

	XÂY DỰNG
	Thiệt hại về xây dựng
	3674,9
	tr.đg

	NƯỚC SẠCH, VỆ SINH
	Thiệt hại  về nước sạch và vệ sinh môi trường
	20570
	tr.đg


 9. Các hoạt động ứng phó của Chính phủ, chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ:
* Đối với Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp:

- Thực hiện nghiêm túc các Công điện số 27/CĐ-TW ngày 12/10/2016 Ban chỉ đạo TW về PCTT và Ủy ban Quốc gia TKCN, Công điện số 28/CĐ-TW ngày 13/10/2016 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN; UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 12/10/2016, Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 13/10/2016 và Công điện số 24/CĐ-UBND hồi 8h ngày 15/10/2016 gửi các sở, ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với ATNĐ; Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 16/10/2016 về khắc phục hậu quả lũ lụt.


- Chiều ngày 14/10/2016, UBND tỉnh đã cử đoàn công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đến kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt và thăm hỏi các gia đình bị lốc xoáy và người bị thương tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy; Sáng ngày 15/10/2016, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã họp với các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt. Sáng 15/10/2016 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt ở các huyện phía Bắc tỉnh; UBND tỉnh đã cử hai đoàn công tác về kiểm tra cơ sở, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh dẫn đầu đi kiểm tra tại huyện Bố Trạch và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh dẫn đầu đi kiểm tra các huyện Quảng Trạch, Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa. 


- Tối ngày 15/10/2016, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ, UBQG Tìm kiếm cứu nạn, Cục Phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra tình hình lũ lụt, thăm hỏi nhân dân và làm việc với cán bộ tỉnh. 

 
- Trong thời gian mưa lũ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ, lụt ở tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh, tập trung các địa bàn xung yếu, vùng thấp trũng; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, các địa phương hoãn các hội nghị, các cuộc họp để tập trung cho công tác phòng, chống bão. Các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động lực lượng để ứng phó với tình hình lũ, lụt không cho tàu thuyền ra khơi, kêu gọi tàu thuyền về khu neo đậu an toàn; kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản; cử người canh gác tại các điểm ngầm, tràn, đò ngang; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách và các phương tiện vận tải; rà soát, kiểm tra an toàn điện lưới, thông tin, an toàn hồ đập; chỉ đạo cho học sinh các trường học nghỉ học trong những ngày mưa to, lũ lụt. Lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai các phương án, bố trí nhân lực, phương tiện trực 24/24 đảm bảo xử lý các tình huống khẩn cấp. 
- Ngay sau khi lũ lụt xảy ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 16/10/2016 gửi các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Theo đó tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp rà soát, nắm bắt tình hình, động viên, ổn định tư tưởng nhân dân; chỉ đạo huy động các lực lượng tại chỗ để khẩn trương khắc phục hậu quả, nhất là những nơi bị thiệt hại nặng; tập trung cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng; cứu trợ lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng bão, lụt; thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương, gia đình bị thiệt hại nặng; chỉ đạo các địa phương hỗ trợ ban đầu các gia đình có người chết, người bị thương và gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi, tốc mái theo quy định. Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang tăng cường vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ tích cực giúp dân sửa chữa lại nhà ở; chỉ đạo xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau bão và lũ lụt. 

- Các ngành chức năng đã tập trung huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục, thông tuyến các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, nhất là Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ; khắc phục các tuyến đường dây, trạm biến áp, hệ thống thông tin liên lạc bị hư hỏng; khôi phục các công trình cấp nước phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân;  kiểm tra tình hình thiệt hại về sản xuất nông, lâm, thủy sản; đồng thời có biện pháp khắc phục sự cố của các hồ, đập thủy lợi, hệ thống đê, kè để đảm bảo an toàn cho các công trình.  

* Đối với Hội Chữ thập đỏ các cấp:

- Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra nắm tình hình phòng, chống mưa, lũ với UBND tỉnh tại các huyện, thành phố.
- Chỉ đạo Hội CTĐ các cấp thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa lũ và kịp thời thông báo cho người dân chủ động ứng phó. Phân công cán bộ Hội trực 24/24 giờ.

- Chỉ đạo Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá tình hình thiệt hại.

- Hội CTĐ các cấp huy động hội viên, tình nguyện viên CTĐ tham gia giúp đỡ các gia đình bị ngập và chia cắt, giúp đỡ chính quyền địa phương tổ chức sơ tán và di dời dân.
- Tỉnh Hội thành lập 02 đoàn công tác nắm tình hình thiệt hại ban đầu tại 08 huyện/thị/thành phố.

- Đội Ứng phó thảm họa cấp tỉnh (PDRT) xuống địa bàn cùng với Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố cứu trợ bước đầu cho người dân những vùng bị cô lập và thiếu lương thực, thực phẩm.

- Bước đầu Hội CTĐ tỉnh và Hội CTĐ một số huyện, thị xã, thành phố đã xuất quỹ Nhân đạo hỗ trợ người chết và bị thương, mua mỳ tôm, nước uống kịp thời hỗ trợ cho bà con những vùng trọng yếu, cụ thể như sau:

+ Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ: 1.450 thùng mỳ tôm và 1.450 chai nước (loại 1,5 lít) cứu trợ cho bà con một số xã ngập nặng thuộc huyện Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. Hỗ trợ 04 người chết ở huyện Bố Trạch, Quảng Ninh mỗi nạn nhân 2.000.000đ.

+ Hội CTĐ huyện Quảng Trạch và Hội CTĐ thị xã Ba Đồn mỗi đơn vị hỗ trợ 200 thùng mỳ tôm và 200 chai nước.

+ Hội CTĐ huyện Bố Trạch: hỗ trợ 300 thùng mỳ tôm, hỗ trợ cho 05 người chết và 01 người bị thương mỗi nạn nhân 1.000.000đ

+ Hội CTĐ thành phố Đồng Hới, hỗ trợ 200 thùng mỳ tôm, 40 chai nước mắm và 40 lít dầu ăn.

+ Hội CTĐ huyện Lệ Thủy hỗ trợ 23.500.000đ cho các gia đình bị tốc mái và 9.000.000đ cho các nạn nhân chết.

- Thường Trực Hội CTĐ tỉnh cử thành viên đội PDRT xuống các địa bàn đánh giá nhanh mức độ thiệt hại và nhu cầu của các xã.

- Từ ngày 18 đến ngày 20/10/2016 Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận hành máy lọc nước BAKERFEL trong 3 ngày với tổng lượng nước trên 70.000 lít để phục vụ nước sạch sinh hoạt cho bà con vùng rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

- Tổ chức cấp phát hàng cứu trợ khẩn cấp của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, gồm: 500 thùng hàng gia đình; 350 triệu đồng mua mỳ tôm nước uống và nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người chết 3 triệu đồng/1 người; cấp 150 bình lọc nước innox; cấp 100 bộ dụng cụ sửa nhà; cấp và hướng dẫn sử dụng 35.000 viên Aquatab...

- Hội CTĐ tỉnh và Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố đang có kế hoạch ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ người dân, sớm trở lại cuộc sống bình thường.
        10. Đề xuất nhu cầu ưu tiên can thiệp:
        BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁC XÃ ĐÁNH GIÁ NHANH THIỆT HẠI DO LŨ LỤT TỈNH QUẢNG BÌNH

	TT
	Tên xã
	Số hộ
	Số khẩu
	Hộ nghèo
	Cận nghèo
	Người trong độ tuổi lao động (15 tuổi trở lên)
	Trẻ em dưới 15 tuổi
	Người già
	Đối tượng DBTT
	Nhà kiên cố
	Nhà bán kiên cố
	Nhà tạm bợ và xuống cấp
	Loại nhà vệ sinh
	Nguồn nước sử dụng
	Sinh kế chính

	1
	Quảng Minh
(10 thôn)
	2071
	8.844
	241
	236
	5.326
	
	
	
	20%
	80%
	0
	Khoảng 800 hộ có hố xí hợp vệ sinh
	Nước máy
	70% nông nghiệp (trồng trọt + chăn nuôi)

30% ngư nghiệp

	2
	Đức Hóa

(11 thôn)
	1.436
	6.040
	572
	258
	4.312
	1.370
	700
	100 NKT

350 PNĐT
	126
	1.192
	36
	148 NVS tự hủy

576 NVS 2 ngăn

Còn lại: NVS tạm bợ
	Nước hợp vệ sinh (200 hộ)

Giếng khoan: 361 hộ

Giếng đào: 161

Khe, sông: còn lại
	> 85% nông nghiệp (chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi )

	3
	Mai Hóa

(10 thôn)
	2.125
	8.050
	408
	428
	3.956
	
	846
	222 NKT
	730
	1.345
	50
	Nước máy: 960

Giếng đào: 819
	25% NVS tự hoại và 2 ngăn

75% tạm bợ
	80% nông nghiệp

	4
	Thuận Hóa

(7 thôn)
	730
	2.882
	279
	151
	1.711
	770
	238
	77 NKT

116 PNĐT
	383
	171
	50
	88 NVS tự hoại

551 tạm
	Giếng đào: 143
	>50% nông lâm nghiệp


	5
	Liên Trạch

(5 thôn: Phú Kinh, Phú Hữu, Tân Hội, Liên Sơn, Liên Thủy)
	972
	4.318
	309
	318
	2.503
	908
	817
	- 103 người khuyết tật

- 121 phụ nữ đơn thân và người già neo đơn
	10%

(20% nhà cao tầng có thể là địa điểm tránh lũ)
	80%
	10%
	- 200 nhà VS tự hoại

- 25-30% nhà VS không đảm bảo kín (chảy tràn phân, có nguy cơ ô nhiểm) khi lũ

- Còn lại nhà VS 1 và 2 ngăn
	- Đa số sử dụng nước giếng và nước khoan
	Trên 95% người dân sx nông nghiệp và trồng rừng

	6
	Quảng Văn

(4 thôn: La Hà Nam, La Hà Tây,La Hà Đông, Văn Phú)
	1685
	6190
	226
	297
	3295
	1000
	1600
	- 276 Phụ nữ đơn thân và người già neo đơn

- 151 người khuyết tật
	8%
	50%
	32%
	- 45% nhà VS tự hoại

- 200 hộ không có nhà VS

- 40% hộ nhà VS 2 ngăn và tạm bợ
	-70% sử dụng nước máy
	- 60% hộ dân SX NN

- 40% nuôi trồng và đánh bắt thủy sản(97 tàu gần bờ, 30 tàu xa bờ)

	7
	Quảng Hải

(6 thôn: Tân Thượng, Tân Đông, Vân Nam. Vân Trung, Vân Bắc, Vân Đông)
	751
	3.225
	36
	60
	1.746
	1.135
	344
	- 63 Phụ nữ đơn thân và người già neo đơn

- ...người khuyết tật
	0,5%
	75%
	20%
	- 20% nhà VS tự hoại

- 20% hộ nhà VS tạm bợ
	90% sử dụng nước máy
	- 94% hộ dân SX NN

- 0,6% nuôi trồng , đánh bắt thủy sản và dịch vụ nhỏ lẽ

	8
	Châu Hóa

(5 thôn: Lạc Sơn, Thanh Châu, Lâm Lang, Uyên Phong, Kinh Châu)
	1.370
	5.700
	112
	170
	3.100
	1.700
	900
	- 200 Phụ nữ đơn thân và người già neo đơn

- 283 người khuyết tật
	10%
	70%
	20%
	- 20% nhà VS tự hoại

- 20% hộ nhà VS tạm bợ
	100% sử dụng nước giếng đào và giếng khoan
	100% hộ dân tham gia SX NN

	9
	Tân Hóa (7 thôn)
	668
	3578
	267
	320
	2.300
	1065
	
	- 25 Phụ nữ đơn thân và người già neo đơn

- 136 người khuyết tật
	0
	70%
	30%
	- 10% nhà VS tự hoại

- 30% hộ nhà VS tạm bợ và không có nhà vệ sinh
	70% sử dụng nước máy
	100% hộ dân tham gia SX NN


BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN THIỆT HẠI TẠI XÃ ĐÁNH GIÁ NHANH
	
	
	Con người
	Nhà ở
	Lương thực bị ướt và trôi
	Nông nghiệp
	Giáo dục
	Cơ sở hạ tầng (đường sá, các công trình, nước sạch...)
	Số hộ thiếu nước sạch trong lũ và sau lũ 1-3 ngày
	Tổng thiệt hại ước tính

	TT
	Tên xã
	Số người chết
	Số người bị thương
	Số nhà ngập từ 0,5-1m
	Số nhà ngập sâu  1m trở lên
	Số nhà sập, trôi và sạt lỡ
	
	Diện tích lúa, hoa màu bị ngập
	Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
	Số trâu, bò, lợn trôi, chết
	Số gia cầm trôi, chết
	Số trường học bị ngập, sập, thiệt hại về TTB dạy học, cơ sở vật chất
	Số HS bị ảnh hưởng (trôi sách vở, đồ dùng học tập)
	
	
	

	1
	Quảng Minh
	0
	4
	10%
	90%
	7 nhà có bếp bị hư hỏng
	73.53 tấn
	5 ha
	39.7 ha
	Trâu bò: 4

Lợn: 323
	11.883
	4
	350
	4.615m đê bị sạt lỡ

1.500m kè bị vỡ

31 công trình thủy lợi (đập, cống) bị phá hủy + 1 trạm bơm bị phá hủy
	70% hộ
	87 tỷ

	2
	Đức Hóa
	
	1
	160
	670
	56
	
	58.47
	2.45 ha

4 lồng cá bị trôi
	Lợn: 25
	3.000
	1
	510
	720m kênh mương

4 trạm bơm bị hư hỏng

5 cống bị hư hại

6 nhà VH thôn bị hư hại
	1.000
	7,3 tỷ

	3
	Mai Hóa
	
	10
	126
	1-3m: 801

>3m: 250
	11 (9 cái hư hại + 2 cái bị trôi)
	14.5
	53.75
	0.8 ha

9 lồng cá bị trôi
	Trâu bò: 11

Lợn: 164
	6.496
	5
	768
	6 nhà VH thôn bị hư hại

2.022m kênh mương bị hư hỏng

6.607m đường giao thông bị hư hỏng

1 chợ bị hư hỏng 30%
	1.177
	20 tỷ

	4
	Thuận Hóa
	
	3
	141
	1-3m: 169

>3m: 2
	3
	
	28.4
	8 ao cá bị ngập

1 lồng cá bị trôi
	Lợn: 5
	1.130
	3
	306
	4 nhà VH bị hư hại

170m đường bị sạt lỡ. vùi lấp

235m kênh mương bị hư hỏng, vùi lấp

Hệ thống nước sạch ở thôn Xuân Canh và Ba Tâm bị hư hỏng


	600
	2 tỷ đồng

	5

	Liên Trạch
	0
	01
	190
	262


	03
	10,5 tấn
	10ha
	ước tính 70-80 triệu
	07 con lợn
	750 con
	- Trụ sở UB, Trạm y tế, 3 trường học ngập từ 1,2-3m
	300 em
	- Đứt 3 cáp nối cầu treo

- 200m3 đường liên xã bị xói lỡ

- sập 86m hàng rào nghĩa trang liệt sỹ

- 25m hàng rào trường THCS bị sập

- 15m hàng rào trường TH bị sập

- 50m tường rào trạm y tế bị sập

- 05 cột điện bị gãy
- 6 trạm biến thế bị ngập

- 05 cột điện bị gãy
	90%
	1,8 tỷ

	6
	Quảng Văn
	0
	0
	900
	685
	0
	10 tấn
	12ha
	36,39ha
	
	4300
	- Trụ sở UB, Trạm y tế, 4 trường học ngập từ 1-2m
	212
	-Chiều dài đê, kè bị sạt lỡ: 1500m

- Chiều dài kênh mương bị sạt lỡ, đất đá vùi lấp: 1500

- Đường liên thôn, nội thôn bị sạt lỡ và hư hỏng: 2.100m

- Đường nội đồng bị hư hỏng 2000m
	70%
	5.650 triệu đồng

	7
	Quảng Hải
	0
	11
	50%
	50%
	
	450 tấn
	20ha
	
	- 03 con bò

- 75 con lợn
	4.290
	- 219 bộ bàn ghế bị ngập và hư hỏng
	
	- 01 tàu cá 90cv bị trôi

- sạt lỡ 420m3 đường
	90%
	11.255 triệu đồng

	8
	Châu Hóa
	0
	0
	370
	1000
	
	
	30
	
	
	
	- 4/4 trường bị ngập sâu trên 2m
	300
	
	
	18 tỷ

	9
	Tân Hóa
	01
	15
	
	668
	
	20 tấn
	44,5ha
	
	- 30 con trâu, bò
	1.201
	- 4/4 trường bị ngập sâu trên 2m
	793
	- 01 cầu bị hư hỏng

-01 trạm nước sạch cho hơn 400 hộ dân bị hư hỏng (150 triệu)

-50% hệ thống kênh mương bị hư hỏng
	100%
	9 tỷ


      
10.2 Nhu cầu cần hỗ trợ trước mắt:
         Qua quá trình đánh giá nhanh tại 9 địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, nhóm đánh giá thấy mặc dù đa số bà con đã chủ động trong công tác chuẩn bị ứng phó tại hộ gia đình (như dự trữ lương thực thực phẩm, kê cao đồ đạc,...) nhưng vì lũ đến nhanh, bất ngờ và mức độ ngập quá sâu, nên đa số hộ gia đình bị trôi hoặc ướt lương thực, thực phẩm cũng như đồ đạc tài sản (soong nồi, chăn màn, áo quần, và các nhu yếu phẩm...)  trong gia đình. Khi  lũ lụt xảy ra, do mức độ ngập lụt quá sâu (bình quân từ 1-3m, có nơi 80% hộ dân bị ngập trên 3m: Tân Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa...), sách vở và đồ dùng học tập của các em học sinh cũng bị ướt, trôi. Hiện tại cuộc sống của bà con rất khó khăn, đặc biệt là gạo, nhu yếu phẩm, thùng hàng gia đình và tiền mặt để mua sắm lại các dụng cụ thiết yếu, vật nuôi, sách vở học tập cho con em,.... Do đó nhu cầu trước mắt của bà con là mong muốn được nhà nước và các tổ chức quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ gạo, thùng hàng gia đình, khám chữa bệnh miễn phí, kinh phí thau rửa giếng và tiền mặt để bà con sớm ổn định lại cuộc sống. Nhu cầu cụ thể của các địa phương như sau:
     * Nhu cầu 9 xã nhóm đánh giá:
	TT
	Tên địa phương
	Nhu cầu về gạo
	Nhu cầu về tiền mặt
	Khám chữa bệnh nhân đạo
	Kinh phí thau rửa giếng

(các xã dùng nước giếng)
	Thùng hàng gia đình

	1
	Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch
	15kg/khẩu x 1.881 khẩu (nghèo, cận nghèo) = 28.215kg
	627 hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại x bq 1.500.000/hộ

= 940.500.000đ
	1.881 người
	627 hộ x 500.000/hộ
= 313.500.000đ
	262 hộ ngập sâu x 1thung/hộ

= 262 thùng

	2
	Xã Quảng Văn, TX Ba Đồn
	15kg/khẩu x 1.569 khẩu (nghèo, cận nghèo) = 23.535kg
	523 hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại x bq 1.500.000/hộ

= 784.500.000đ
	1.569 người
	
	685 hộ ngập sâu x 1thung/hộ

= 685 thùng

	3
	Xã Quảng Hải, TX Ba Đồn
	15kg/khẩu x 288 khẩu (nghèo, cận nghèo) = 4.320kg
	96 hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại x bq 1.500.000/hộ

= 144.000.000đ
	228 người
	
	371 hộ ngập sâu x 1thung/hộ

= 371 thùng

	4
	Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa
	15kg/khẩu x 846 khẩu (nghèo, cận nghèo) = 12.690kg
	282 hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại x bq 1.500.000/hộ

= 423.000.000đ
	846 người
	282 hộ x 500.000/hộ

= 141.000.000đ
	1000 hộ ngập sâu x 1thung/hộ

= 1000 thùng

	5
	Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa
	15kg/khẩu x 1.761 khẩu (nghèo, cận nghèo) = 26.415kg
	587 hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại x bq 1.500.000/hộ

= 880.500.000đ
	1.761 người
	
	668 hộ ngập sâu x 1thung/hộ

= 668 thùng

	6
	Xã Quảng Minh, TX Ba Đồn
	15kg/khẩu x 1.431 khẩu (nghèo, cận nghèo) = 21.465kg
	477 hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại x bq 1.500.000/hộ

= 715.500.000đ
	1.431 người
	
	650 hộ ngập sâu x 1thung/hộ

= 650 thùng

	7
	Xã Đức Hóa huyện Tuyên Hóa
	15kg/khẩu x 2.490 khẩu (nghèo, cận nghèo) = 37.350kg
	830 hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại x bq 1.500.000/hộ

= 1.245.000.000đ
	2.490 người
	830 hộ x 500.000/hộ

= 415.000.000đ
	670 hộ ngập sâu x 1thung/hộ

= 670 thùng

	8
	Xã Mai Hóa huyện Tuyên Hóa
	15kg/khẩu x 2.508 khẩu (nghèo, cận nghèo) = 37.620kg
	836 hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại x bq 1.500.000/hộ

= 1.254.000.000đ
	2.508 người
	
	1051 hộ ngập sâu x 1thung/hộ

= 1051 thùng

	9
	Xã Thuận Hóa huyện Tuyên Hóa
	15kg/khẩu x 1.290 khẩu (nghèo, cận nghèo) = 19.350kg
	430 hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại x bq 1.500.000/hộ

= 645.000.000đ
	1.290 người
	
	171 hộ ngập sâu x 1thung/hộ

= 171 thùng

	Tổng cộng
	210.960 kg
	7.032.000.000 đồng
	14.004 người
	869.500.000
	5.528 thùng


10.2 Nhu cầu Trung hạn


- Đối với người dân:

Theo quan sát đánh giá và phỏng vấn người dân, chính quyền địa phương của các xã, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, phụ nữ đơn thân và người già neo đơn, thì hầu hết đều cho rằng để giảm những thiệt hại do thiên tai gây ra thì nguyện vọng của bà con là được hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ, hỗ trợ bồn chứa nước để bà con chủ động hơn trong việc dữ trữ nước vào mùa mưa lũ (mặc dù một số xã có nguồn nước máy: Quảng văn, Quảng Minh, Quảng Hải, Thuận Hóa, Mai Hóa, Tân Hóa.. nhưng trong lũ lụt hệ thống nước máy bị hư hỏng không thể cấp nước cho người dân do đó người dân thiếu nguồn nước sinh hoạt từ 5 đến 7 ngày trong và sau lũ); hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng nhà vệ sinh nhằm tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào mùa lũ lụt. Theo bà con nếu được hỗ trợ để thực hiện các giải pháp phòng ngừa trên thì mức độ thiệt hại do lũ lụt gây ra sẽ giảm đáng kể.
- Đối với Ban Chỉ huy PCTT các xã: Hầu hết các xã đoàn tham gia đánh giá đều nằm sát sông và vùng trũng thấp nên mức độ ngập rất sâu, diện ngập rất rộng (90% hộ dân các xã đều bị ngập, có nơi 100%), mặc dù các địa phương đã tích cực thực hiện các biện pháp ứng phó, tuy nhiên, phương tiện và trang thiết bị còn thiếu. Để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra, các địa phương đều đề xuất cung cấp phương tiện cứu hộ, cứu nạn cho tiểu ban cấp thôn.
	TT
	Tên địa phương
	Nhu cầu hỗ trợ nhà tránh lũ
(hộ)
	Nhu cầu hỗ trợ bồn chứa nước (hộ)
	Nhu cầu hỗ trợ làm nhà vệ sinh
(cái)
	Thuyền nhôm máy
(chiếc)

	1
	Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch
	100
	309
	309
	4 chiếc

	2
	Xã Quảng Văn, TX Ba Đồn
	90
	266
	266
	5 chiếc

	3
	Xã Quảng Hải, TX Ba Đồn
	80
	36
	36
	6 chiếc

	4
	Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa
	260
	112
	112
	5 chiếc

	5
	Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa
	100
	267
	267
	7 chiếc

	6
	Xã Quảng Minh, TX Ba Đồn
	50
	241
	241
	10 chiếc

	7
	Xã Đức Hóa huyện Tuyên Hóa
	75
	572
	572
	11 chiếc

	8
	Xã Mai Hóa huyện Tuyên Hóa
	20
	408
	408
	6 chiếc

	9
	Xã Thuận Hóa huyện Tuyên Hóa
	15
	279
	279
	7chiếc

	Tổng cộng
	790
	2.490
	2.490
	61


Do điều kiện thời gian và nguồn lực con người nên đội PDRT không thể tham gia đánh giá hết các xã thiệt hại trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố, tuy nhiên qua nắm bắt thiệt hại từ các báo cáo nhanh của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Nhóm đánh giá thấy rằng, các xã trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình đều bị ngập và thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ trước mắt cho bà con cần được quan tâm. 
* Tổng nhu cầu chung trước mắt của toàn tỉnh

- Nhu cầu về tiền mặt: 46.379 nhà hộ nghèo cận, nghèo bị ngập và ảnh hưởng/92.759 hộ bị ngập và ảnh hưởng (chiếm gần 50%) x 1.500.000đ/hộ

 = 69.568.500.000đ

 * Nhu cầu trung và dài hạn

           Theo người dân các xã đoàn tham gia đánh giá, mong muốn của bà con về lâu dài, đề nghị nhà nước, các tổ chức và Hội Chữ thập đỏ cần quan tâm một số vấn đề sau:

-  Triển khai một số dự án về phòng ngừa thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng gắn với chuyển đổi sinh kế cho các hộ dân nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho người dân vùng trọng điểm thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản do thiên tai thảm họa gây ra.
- Hỗ trợ giống cây con và phân bón cho bà con nông dân khôi phục sản xuất vụ Đông Xuân.

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại các vùng ngập lụt trọng điểm (vừa sinh hoạt cộng đồng vừa làm điểm tránh trú cho bà con vùng ngập sâu) vì hiện nay trụ sở công cộng của các xã không đáp ứng hết nhu cầu tránh trú của bà con: xã Quảng Minh, Quảng Văn, Quảng Hải, Quảng Sơn thị xã Ba Đồn; xã Phù Hóa huyện Quảng Trạch; xã Văn Hóa, Châu Hóa, Đức Hóa, Mai Hóa..huyện Tuyên Hóa....
- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa các phòng học bị hư hỏng, xây dựng các phòng học của bậc học Mầm non và Tiểu học và mua trang thiết bị cho các trường học ở một số xã bị ngập lụt hư hỏng nặng.

- Lắp đặt hệ thống thu gom nước mưa tại các trường học, trạm y tế, trụ sở UBND nơi là điểm di dời sơ tán người dân trong mùa thiên tai (tại 30 xã trọng điểm)
 
Trên đây là báo cáo đánh giá thiệt hại và nhu cầu khẩn cấp do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do đội PDRT Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình thực hiện từ ngày 18/10/2016 đến ngày 21/10/2016.
 Kính mong Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các nhà tài trợ quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống.
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